
ST

T 

Số hiệu 

KHLCNT 
Tên KHLCNT Tên chủ đầu tư 

Tổng mức 

đầu tư(VND) 

Ngày 

đăng tải 

Trạng 

thái 

1  
20201220910 - 

00 

về việc phê duyệt kế hoạch 

lựa chọn nhà thầu xây 

dựng công trình: Quy 

hoạch xen dắm khu dân cư 

thôn Sâm Lộc, xã Tượng 

Sơn 

UBND xã Tượng Sơn, 

huyện Thạch Hà, tỉnh 

Hà Tĩnh 

3.556.647.000 07/12/2020  Đã đăng tải  

2  
20201218363 - 

00 

Về việc phê duyệt Kế 

hoạch lựa chonh nhà thầu 

xây dựng công trình:Đường 

trục thôn liên thôn xã 

Thạch Hội 

UBND xã Thạch Hội, 

huyện Thạch Hà, tỉnh 

Hà Tĩnh 

3.884.932.000 05/12/2020  Đã đăng tải  

3  
20201207852 - 

00 

Kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu xây dựng công trình: 

Đài tưởng niệm Liệt sỹ xã 

Thạch Ngọc và các hạng 

mục phụ trợ 

Ủy ban nhân dân xã 

Thạch Ngọc 
2.503.448.000 02/12/2020  Đã đăng tải  

4  
20201192184 - 

00 

Kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu xây dựng công trình: 

Đài tưởng niệm Liệt sỹ xã 

Thạch Ngọc và các hạng 

mục phụ trợ 

Ủy ban nhân dân xã 

Thạch Ngọc 
2.503.448.000 30/11/2020  Đã đăng tải  

5  
20201179195 - 

00 

về việc phê duyệt kế hoạch 

lựa chọn nhà thầu xây 

dựng công trình : Nâng cấp 

đường giao thông từ cổng 

chào thôn Đan Khê đến 

nhà văn hóa thôn Phúc 

Thanh, xã Thạch Khê 

UBND xã Thạch Khê, 

huyện Thạch Hà, tỉnh 

Hà Tĩnh 

2.464.291.000 26/11/2020  Đã đăng tải  

6  
20201178466 - 

00 

Về việc phê duyệt kế hoạch 

lựa chọn nhà thầu tư vấn 

khảo sát, cắm mốc GPMB 

các hạng mục công trình 

Ủy ban nhân dân 

huyện Thạch Hà 
851.897.157.000 26/11/2020  Đã đăng tải  

7  
20201176169 - 

00 

Kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu xây dựng công trình: 

Nâng cấp đường giao 

thông trục chính xã Thạch 

Ủy ban nhân dân xã 

Thạch Liên 
3.577.953.000 25/11/2020  Đã đăng tải  
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Liên 

8  
20201143130 - 

00 

Về việc phê duyệt kế hoạch 

lựa chọn nhà thầu xây 

dựng công trình: Sửa chữa, 

nâng cấp Hồ chứa Ngầm 

13, xã Nam Điền 

UBND huyện Thạch 

Hà, tỉnh Hà Tĩnh 
2.790.747.000 16/11/2020  Đã đăng tải  

9  
20201141986 - 

00 

Kế hoạch lựa chonh nhà 

thầu xây dựng công trình: 

Kênh mương nội đồng xã 

Lưu Vĩnh Sơn 

UBND xã Lưu Vĩnh 

Sơn 
2.172.088.000 15/11/2020  Đã đăng tải  

10  
20201129510 - 

00 

về việc phê duyệt kế hoạch 

lựa chọn nhà thầu tư vấn 

khảo sát, lập thiết kế BVTC 

– dự toán công trình cải 

thiện cơ sở hạ tầng cho các 

xã chịu ảnh hưởng của Dự 

án khai thác mỏ sắt Thạch 

Khê, thực hiện Đề án phát 

triển bền vững kinh tế - xã 

hội các xã chịu ảnh hưởng 

của Dự án khai thác mỏ sắt 

Thạch Khê - giai đoạn 2 

(đề án 946) 

UBND huyện Thạch 

Hà, tỉnh Hà Tĩnh 
118.591.464.000 11/11/2020  Đã đăng tải  

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu  

 

   Trạng thái thông báo Đăng lần đầu     Thay đổi    

   Loại thông báo Thông báo thực  

 

Thông tin chung    

    Số hiệu KHLCNT 20201143130 - 00  

   Số hiệu dự án 20201143112 - 00  

* Tên KHLCNT V? vi?c phê duy?
 

   Bên mời thầu Z045978 
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thạch 

Hà  

* Phạm vi điều chỉnh Trong ph?m vi di?u ch?nh c?a lu?t d?u th?u
 

   Tên dự án Sửa chữa, nâng cấp Hồ chứa Ngầm 13, xã Nam Điền  

   Nguồn vốn dự án  Không ODA  
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* Trạng thái phê duyệt dự 

án 
Ðã có quy?t d?nh

 

    

   Chủ đầu tư/Đơn vị chuẩn 

bị dự án 

UBND huy?n Th?ch Hà, t?nh Hà Tinh

 

* Ngày phê duyệt KHLCNT 11/11/2020
 

* Số quyết định phê duyệt 

KHLCNT 

9508

 

   Tổng mức đầu tư 

2.790.747.000 VND  

 Số tiền bằng chữ: Hai tỷ bảy trăm chín mươi triệu bảy trăm bốn mươi bảy nghìn 

đồng chẵn  

 VND(Tỷ giá / VND : ) 

 USD(Tỷ giá / VND : )  

 EUR(Tỷ giá / VND : )  

 VND (Nguồn đối ứng)  

 Số tiền bằng chữ: Hai tỷ bảy trăm chín mươi triệu bảy trăm bốn mươi bảy nghìn 

đồng chẵn  

 

* Số lượng gói thầu 01
 

Danh sách gói thầu 

[Số gói thầu :1] 

 

ST

T 

Lĩnh vực 

LCNT 
Tên gói thầu 

Giá gói 

thầu(VND) 

Chi tiết 

nguồn vốn 
Hình thức LCNT 

Phương thức 

LCNT 

Thời gian bắt 

đầu tổ chức 

LCNT 

Loại hợp 

đồng 

Thời gian 

thực hiện HĐ   

1 Xây lắp  

01.XL: Sửa 

chữa, nâng cấp 

Hồ chứa Ngầm 

13, xã Nam Điền 

theo đúng bản 

vẽ thiết kế  

2.249.436.000  

Ngân sách tỉnh 

từ nguồn kinh 

phí Quỹ phòng 

chống thiên tai 

hỗ trợ sửa chữa 

các công trình 

cấp bách trước 

mùa mưa, lũ 

năm 2020 và 

Chủ đầu tư huy 

động các nguồn 

vốn hợp pháp 

Đấu thầu rộng rãi, trong 

nước, không sơ tuyển, 

qua mạng  

Một giai đoạn 

một túi hồ sơ 

Tháng 11 năm 

2020  
Trọn gói 90 Ngày 
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khác 

 

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu  

 

   Trạng thái thông báo Đăng lần đầu     Thay đổi    

   Loại thông báo Thông báo thực  

 

Thông tin chung    

    Số hiệu KHLCNT 20201141986 - 00  

   Số hiệu dự án 20201141982 - 00  

* Tên KHLCNT K? ho?ch l?a cho
 

   Bên mời thầu Z045978 Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thạch Hà  

* Phạm vi điều chỉnh Trong ph?m vi di?u ch?nh c?a lu?t d?u th?u
 

   Tên dự án Kênh mương nội đồng xã Lưu Vĩnh Sơn  

   Nguồn vốn dự án  
Không ODA  

 

* Trạng thái phê duyệt 

dự án 
Ðã có quy?t d?nh

 

    

   Chủ đầu tư/Đơn vị 

chuẩn bị dự án 

UBND xã Luu Vinh Son

 

* Ngày phê duyệt 

KHLCNT 
10/10/2020

 

* Số quyết định phê 

duyệt KHLCNT 

202/QĐ-UBND

 

   Tổng mức đầu tư 

2.172.088.000 VND  

 Số tiền bằng chữ: Hai tỷ một trăm bảy mươi hai triệu tám mươi tám nghìn đồng chẵn  

 VND(Tỷ giá / VND : ) 

 USD(Tỷ giá / VND : )  

 EUR(Tỷ giá / VND : )  

 VND (Nguồn đối ứng)  

 Số tiền bằng chữ: Hai tỷ một trăm bảy mươi hai triệu tám mươi tám nghìn đồng chẵn  

 

* Số lượng gói thầu 01
 

Danh sách gói thầu 
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[Số gói thầu :1] 

 

ST

T 

Lĩnh vực 

LCNT 
Tên gói thầu 

Giá gói 

thầu(VND) 

Chi tiết 

nguồn vốn 
Hình thức LCNT 

Phương thức 

LCNT 

Thời gian bắt 

đầu tổ chức 

LCNT 

Loại hợp 

đồng 

Thời gian 

thực hiện HĐ   

1 Xây lắp  

01.XL: xây lắp 

kênh mương nội 

đồng xã Lưu 

Vĩnh Sơn  

1.833.376.000  

nguồn vốn dự 

phòng chương 

trình MTQG xây 

dựng nông thôn 

mới giai đoạn 

2016 -2020 đã 

giao tại Phụ lục 

02 Quyết định 

số 73/QĐ-UBND 

ngày 9/01/2020 

của UBND tỉnh 

Hà Tĩnh và Chủ 

đầu tư huy 

động từ nguồn 

vố 

Đấu thầu rộng rãi, trong 

nước, không sơ tuyển, 

qua mạng  

Một giai đoạn 

một túi hồ sơ 

Tháng 11 năm 

2020  
Trọn gói 120 Ngày 

  

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu  

 

   Trạng thái thông báo Đăng lần đầu     Thay đổi    

   Loại thông báo Thông báo thực  

 

Thông tin chung    

    Số hiệu KHLCNT 20201129510 - 00  

   Số hiệu dự án 20201129471 - 00  

* Tên KHLCNT v? vi?c phê duy?
 

   Bên mời thầu Z045978 Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thạch Hà  

* Phạm vi điều chỉnh Trong ph?m vi di?u ch?nh c?a lu?t d?u th?u
 

   Tên dự án 

Cải thiện cơ sở hạ tầng cho các xã chịu ảnh hưởng của Dự án khai thác mỏ sắt Thạch 

Khê, thực hiện Đề án phát triển bền vững kinh tế - xã hội các xã chịu ảnh hưởng của 

Dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê - giai đoạn 2 (đề án 946).  

   Nguồn vốn dự án  
Không ODA  

 

* Trạng thái phê duyệt 

dự án 
Ðã có quy?t d?nh
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   Chủ đầu tư/Đơn vị 

chuẩn bị dự án 

UBND huy?n Th?ch Hà, t?nh Hà Tinh

 

* Ngày phê duyệt 

KHLCNT 
06/11/2020

 

* Số quyết định phê 

duyệt KHLCNT 

3770

 

   Tổng mức đầu tư 

118.591.464.000 VND  

 Số tiền bằng chữ: Một trăm mười tám tỷ năm trăm chín mươi mốt triệu bốn trăm sáu 

mươi bốn nghìn đồng chẵn  

 VND(Tỷ giá / VND : ) 

 USD(Tỷ giá / VND : )  

 EUR(Tỷ giá / VND : )  

 VND (Nguồn đối ứng)  

 Số tiền bằng chữ: Một trăm mười tám tỷ năm trăm chín mươi mốt triệu bốn trăm sáu 

mươi bốn nghìn đồng chẵn  

 

* Số lượng gói thầu 01
 

Danh sách gói thầu 

[Số gói thầu :1] 

 

ST

T 

Lĩnh vực 

LCNT 
Tên gói thầu 

Giá gói 

thầu(VND) 

Chi tiết 

nguồn vốn 
Hình thức LCNT 

Phương thức 

LCNT 

Thời gian bắt 

đầu tổ chức 

LCNT 

Loại hợp 

đồng 

Thời gian 

thực hiện HĐ   

1 Tư vấn  

01.TVTK: Tư 

vấn khảo sát lập 

thiết kế bản vẽ 

thi công và dự 

toán công trình 

2.126.055.000  

Ngân sách 

Trung ương từ 

nguồn dự phòng 

chung vốn 

NSTW trong kế 

hoạch đầu tư 

công trung hạn 

giai đoạn 2016-

2020: 110 tỷ 

đồng (trong đó: 

Năm 2020 là 30 

tỷ đồng). 

Đấu thầu rộng rãi, trong 

nước, không sơ tuyển, 

qua mạng  

Một giai đoạn 

hai túi hồ sơ 

Tháng 11 năm 

2020  
Trọn gói 20 Ngày 
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